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Sư ni Soma là đại diện cho nữ giới, họ cũng như nam giới đều có thể
khám phá và rèn luyện dòng tâm của mình. Không có gì nơi bản chất
của họ có thể ngăn cản họ khởi tâm nguyện giải thoát và thành tựu
các sở nguyện cao quý đó của mình. Đây là một tư tưởng cách mạng
và vĩ đại trong bối cảnh xã hội Ấn Độ cổ đại coi phụ nữ chỉ có bổn
phận sinh con và là món hàng trao đổi thuần túy.

Dịch và tổng hợp: TS. Anh Vũ & La Sơn Phúc Cường

Trong số chư ni thì sư ni Soma có lòng từ bi đệ nhất. Sư ni luôn khởi từ tâm với
những chúng sinh chưa đến được với Đạo[1].

Sư ni Soma không có tên trong danh sách liệt kê về chư ni xuất chúng trong
các bản kinh văn ngôn ngữ Pali. Tâm từ bi to lớn của sư ni được mô tả trong các
bản kệ trong kinh Tăng nhất A-hàm [Ekottarikāgama]. Ngoài ra trong kinh Tạp
A-Hàm [Samyuktāgama] có mô tả lần đối mặt của sư ni với Ma Vương, qua đó
làm nổi bật năng lực tu tập Phật pháp và thành tựu các quả vị của người nữ.

Năng lực thực hành Phật pháp của người nữ

Lần đối mặt của sư ni Soma với Ma Vương [Mara] được mô tả như sau:

Ma Vương khởi lên ý nghĩ rằng: “Sư ni Soma … đã vào Rừng Andhavana tọa
thiền. Bây giờ ta sẽ tiếp cận và quấy rầy sư ni.” Hắn biến mình thành một thanh
niên có ngoại hình hấp dẫn, đến gần sư ni, và hỏi: “Thưa cô, cô muốn đi đâu?”
Bà trả lời: “Tôi đang đến một nơi cô tịch”. Ma Vương quỷ quyệt liền nói bài kệ
như sau:

“Cảnh giới bậc toàn tri,

Thật chẳng thể tới được.
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Trí bằng hai ngón tay

Sao có thể mong cầu”[2].

Bản kinh văn ngôn ngữ Pāli không mở đầu bài kệ trên mà bằng bài kệ mà Ma
Vương trực tiếp hạ thấp năng lực tu tập Phật pháp của người nữ. Tuy
nhiên, bản kinh văn ngôn ngữ Hán lại bắt đầu bằng bài kệ trên.
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Lời bình miệt thị của hắn về ‘trí thông minh bằng hai ngón tay của phụ nữ’ là
một hình ảnh ẩn dụ cho việc người nữ Ấn Độ thời cổ thường sử dụng hai ngón
tay trong khi làm việc nhà. Theo chú giải trong Trưởng lão ni kệ [Therīgāthā],
khi nấu cơm, người phụ nữ Ấn Độ thời cổ sẽ dùng thìa lấy một hạt gạo ra, rồi
bóp nó giữa hai ngón tay để biết cơm chín hay chưa. Sử dụng hai ngón tay để
biết chính xác độ mềm của hạt cơm đã nấu chín. Một cách giải thích khác trong
phần bình giải ở Kinh Tương ưng bộ [Samyuttanikāya] mô tả những người phụ
nữ cắt một sợi chỉ từ một quả bóng bông bằng cách giữ nó bằng hai ngón tay.
Một tay cầm kéo hoặc dao để cắt chỉ, còn tay kia để luồn sợi chỉ vào giữa hai
ngón tay và kéo căng chúng ra. Hoặc là một tay giữ trục xoay bằng bông và hai
ngón tay của tay kia được sử dụng để đo độ dày của sợi khi nó đang được kéo
để giữ cho sợi đồng đều trong quá trình kéo sợi.

Dù thế nào thì việc đề cập đến “trí thông minh của phụ nữ chỉ bằng hai ngón
tay” trở thành một hình ảnh phổ biến lặp đi lặp lại ở trong nhiều bối cảnh khác
nữa. Theo giải thích của Alice Collett, “nội hàm của thuật ngữ này rất rõ ràng:
‘trí thông minh’ của người nữ chỉ được giới hạn trong phạm vi công việc nội trợ”
[3]. Tỳ-kheo-ni Dhammadinnā nói thêm rằng, theo cách này, “Ma Vương sử
dụng quan niệm xã hội đương thời về người nữ chỉ giới hạn trong phạm vi gia
đình, suy ra bản chất của họ là thiếu năng lực đạt tới các thành tựu tâm linh”
[4].

Tiếp tới sư ni Soma suy nghĩ: “Đây là ai mà muốn hù dọa ta? Là người hay là phi
nhân? Phải chăng đang có âm mưu quyến rũ ta? Sau khi suy xét kỹ càng, ni sư
xác quyết rằng: “Đây chính là Ma vương quỷ quyệt đã đến với âm mưu lừa gạt
mình.” Bà trả lời trong câu kệ như sau:

“Khi tâm đã thâm nhập đại định,

Đâu phụ thuộc thân nam hay thân nữ

Nếu trí tuệ được khởi sinh,
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Sẽ chứng được Pháp vô thượng”[5].

Câu trả lời của sư ni Soma bác bỏ thách thức của Ma Vương. Những thành tựu
thiền định phụ thuộc vào việc trau dồi tâm; không phụ thuộc vào đặc điểm nơi
thân một người. Như Susan Jootla đã chỉ ra, khi “một người thực sự thực hành
giới - định - tuệ, thì dù là thân nam hay nữ đều bình đẳng như nhau.” Việc đạt
được tuệ giác “hoàn toàn không phụ thuộc vào những khác biệt bề ngoài về giới
tính, chủng tộc, đẳng cấp, v.v”[6]. Ria Kloppenborg nhấn mạnh rằng câu trả lời
của sư ni Soma “làm nổi bật tri kiến trong Phật giáo cho rằng con đường đạt tới
giải thoát là một hành trình rèn luyện tâm, không liên quan gì đến địa vị xã hội
hay đặc điểm giới tính của một người”[7]. Sau khi minh định rõ ràng, sư ni
Soma tiếp tục đập tan những lầm sai phía sau thách thức của Ma Vương:

“Nếu tâm còn bị xích xiềng

Bởi quan kiến phân biệt nam với nữ

Thì một kẻ như Ngươi, hỡi Ma Vương,

Hãy đi tìm kẻ còn vô minh như vậy mà dọa dẫm!”[8]

Nói cách khác, kẻ cho rằng giữa thân nữ và thân nam có khác biệt lớn về tiềm
năng giải thoát, là kẻ còn bị vô minh tăm tối che mờ. Những kẻ cho trí thông
minh của một người nữ “bằng hai ngón tay” là kẻ đang bị chìm đắm trong tâm
nhị nguyên phân biệt. Đây chính là một dòng tâm ma. Nếu Ma vương muốn dọa
dẫm họ thì hắn chỉ có thể tìm tới những ai còn định kiến mê mờ trên. Học giả
Elizabeth Harris tiếp tục bình giải đoạn kệ này như sau: “Sự tăng trưởng đạo
tâm dẫn tới tri kiến vượt trên phân biệt giới tính nam nữ”[9].

“Buông xả mọi khổ đau,

Tận trừ vô minh tăm tối

Chứng đạt tâm tịch tĩnh,

Ta trụ trong an bình,

Diệt trừ các lậu hoặc.

Biết rõ ngươi quỷ quyệt,

Hãy mau chóng rời đi!”

Bấy giờ Ma Vương quỷ quyệt thốt lên: “Sư ni Soma đã nhìn thấu tâm địa của
ta”[10]. Trong hắn khởi nên một nỗi buồn và sự hối tiếc, hắn biến mất và không
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dám hiện diện trước ngài.

Những thành tựu trong tu tập của người nữ

Việc sư ni Soma tự tin bác bỏ Ma Vương đã được trích dẫn nhiều lần trong các
bài viết về vai trò của phụ nữ trong giai đoạn Phật giáo sơ kỳ. Tuy nhiên, những
thách thức của Ma Vương đôi khi được luận giải là những tâm nghi của chính sư
ni Soma trong tiến trình được chuyển hóa thành trí tuệ hiểu biết về năng lực
tậm linh của người nữ. Nhiều học giả đời sau luận giải như vậy bởi vì dựa trên
bản kinh văn ngôn ngữ Pali, đã không nêu bật sự chứng đắc quả vị A-la-hán của
sư ni Soma như các bản kinh văn ngôn ngữ Hán. Tuy nhiên hầu hết đều cho
rằng những tà kiến đó là của riêng Ma vương, chứ không hàm ý sư ni Soma từng
có bất kỳ nghi ngờ nào về khả năng đạt được giác ngộ của một nữ nhân.

Sự xác quyết về năng lực của người nữ có thể thành tựu các quả vị trong tu tập
trong một bản kinh văn mà đức Phật đã giảng cho một người du sĩ ngoại đạo.
Người du sĩ đã thỉnh cầu đức Phật dạy về năng lực tu tập của một vị tăng, một
vị ni, một nam và một nữ cư sĩ. Sau khi được ngài dạy về mức độ chứng ngộ mà
các đệ tử có thể đạt được, người du sĩ đã quyết định xin xuất gia trở thành tu sĩ.
Đối với trường hợp của chư ni và nữ cư sĩ, lời của Đức Phật được ghi lại trong
kinh Tạp A-Hàm [Samyuktāgama] như sau:

“Không những một, hai, ba Tỳ-kheo-ni mà cho đến năm trăm, có rất nhiều Tỳ-
kheo-ni, đối với Pháp luật này đã hết các hữu, ‘... cho đến không tái sinh đời sau
nữa”[11].

Bản kinh văn ngôn ngữ Pali và ngôn ngữ Hán đều thống nhất ở con số năm trăm
chư ni thành tựu quả giác ngộ. Tuy nhiên con số này mang ý nghĩa biểu trưng
cho số lượng rất nhiều ni thành tựu. Điều quan trọng là con số năm trăm cũng
được diễn đạt cho sự thành tựu của chư tăng. Điều này càng khẳng định quan
điểm sự thành tựu các quả vị trong tu tập không phụ thuộc thân nam hay thân
nữ.

Đức Phật tiếp tục dạy thêm về khả năng của nữ cư sĩ đệ tử:

“Không những chỉ có một, hai, ba, mà cho đến năm trăm Ưu-bà-di, cho đến có
rất nhiều Ưu-bà-di, đối với Pháp luật này, đã đoạn năm hạ phần kết, đối với họ
hóa sinh đắc A-na-hàm không tái sinh lại cõi này nữa”[12].

“Ở đó” là “Thiên giới” nơi các vị đắc quả bất lai hóa sinh. Quả vị này đòi hỏi
phải đoạn tận năm hạ phần kiết sử là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và
sân. Thân kiến là tà kiến chấp năm uẩn này thường còn. Nghi là nghi ngờ, phân
vân, do dự; giới cấm thủ là chấp giữ một số giới khổ hạnh, coi là phương tiện
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đưa tới giải thoát. Năm hạ phần kiết sử này trói buộc chúng sinh trong luân hồi
sinh tử.

Tâm giải thoát của sư ni Soma

Những nhân tố chính từ cuộc chạm trán giữa Ma Vương và Sư ni Soma được tái
hiện nơi những câu kệ của bà trong Trưởng lão ni kệ, bắt đầu với lời thách thức
của Ma Vương:

“Cảnh giới của những bậc Toàn tri

Thật là cao vời, khó mà đạt tới;

Với trí khôn chỉ như hai ngón tay,

Những người nữ sao có thể mong cầu.”

Tiếp theo là đoạn kệ với lời đáp trả của sư cô Soma:

“Trong thân một người nữ,

Khi dòng tâm được trau dồi,

Khi trí tuệ được khởi sinh,

Sẽ thấy Pháp bằng đôi mắt tuệ.”

Trong Kinh Tương ưng bộ [Samyuttanikāya], các câu kệ tương ứng tiếp theo là
đoạn sư cô hài ước nói Ma vương nên đi tìm những kẻ còn bị tâm nhị nguyên
phân biệt mà dọa dẫm. Tuy nhiên đoạn kệ đáp trả trên không có trong Trưởng
lão ni kệ, mà thay vào đó là những lời tuyên bố những thành tựu trong tu tập
mà mà bản thân đã đạt được:

“Hỷ lạc được đoạn tận,

Đã bị làm tan nát.

Ngươi hãy biết như vậy,

Ngươi đã bị bại trận”[13].

Trong Trưởng lão ni kệ, sư ni Soma và chư ni đã kết thúc mỗi cuộc chạm trán
của quý vị với Ma Vương bằng một bài kệ tuyên bố sự thành tựu quả vị của
mình. Một bố cục phù hợp bởi chính những thành tựu trong tu tập của chư vị đã
tận trừ Ma vương. Nhà nghiên cứu Isaline Horner đã bình giải về những câu kệ
của sư cô Soma như sau:
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Nữ giới cũng như nam giới đều có thể khám phá và rèn luyện dòng tâm của
mình. Không có gì nơi bản chất của họ có thể ngăn cản họ khởi tâm nguyện giải
thoát và thành tựu các sở nguyện cao quý đó của mình. Đây là một tư tưởng
cách mạng và vĩ đại trong bối cảnh xã hội Ấn Độ cổ đại coi phụ nữ chỉ có bổn
phận sinh con và là món hàng trao đổi thuần túy [14].

Dịch và tổng hợp: TS. Anh Vũ & La Sơn Phúc Cường

Nguồn: Bhikkhu Analayo, Daughter of the Buddha, Soma, Wisdom Pub., 2022,
P.99-105.
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>>Xem thêm: Giáo dục ni giới trẻ thời kỳ hội nhập

Sư Ni Soma: Lòng từ đệ nhất và năng lực thực hành phật pháp của người nữ
https://www.tapchinghiencuuphathoc.vn/su-ni-soma-long-tu-de-nhat-va-nang-luc-thuc-hanh-phat-phap-cua-nguoi-nu.html

https://tapchinghiencuuphathoc.vn/doi-dieu-ve-giao-duc-ni-gioi-tre-thoi-hoi-nhap.html

